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Tiết 47: bài tập lịch sử chương IV
1. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý – Trần – Lê sơ? So sánh điểm giống và khác nhau?
2. Luật pháp triều Lý – Trần – Lê sơ, có điểm giống và khác nhau như thế nào?
3. Vẽ sơ đồ xã hội thời Lý – Trần – Lê sơ, so sánh?
Dặn dò: Các em làm trên giấy sau khi vào học nộp bài lại để cô lấy điểm 15 phút (suy nghĩ làm bài và hết sức nghiêm túc trung thực nhé!!!(((
Chương V: 
ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

Bài 22 : 
SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (XVI-XVIII)

Tiết 48 : 
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. Triều đình nhà Lê :

- Đầu XVI vua quan ăn chơi xa xỉ , lãng phí tiền của …

- Nội bộ giai cấp thống trị tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau 

=> nhà Lê bắt đầu suy thoái.
   2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI
 - Nguyên nhân : triều đình rối loạn quan lại cướp bóc, hà hiếp nhân dân tàn bạo ( khởi nghĩa nông dân bùng nổ . 

 - Tiêu biểu : cuộc khởi nghĩa Trần Cảo (1516 – Đông Triều – Quảng Ninh )

 - Diễn  biến : SGK .

 - Kết quả :  bị thất bại .

 - Ý nghĩa: góp phần làm cho nhà Lê sụp đổ.
Bài 22 : 
SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (XVI-XVIII) (tiếp theo)

Tiết 49 : 
II. CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM – BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH NGUYỄN

1. Chiến tranh Nam – Bắc triều
- Nguyên nhân : 

+ Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra triều Mạc  1527 (Bắc triều).
+ Năm 1533, Nguyễn Kim lập dòng dõi họ Lê lên làm vua ( Nam triều).

- Chiến tranh  Nam – Bắc triều kéo dài hơn 50 năm -> năm 1592 Nam triều chiếm Thăng Long -> chiến tranh kết thúc.

- Hậu quả: Làng mạc tiêu điều , đời sống nhân dân cực khổ.
2. Chiến tranh Trịnh Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài :

- Năm 1545, Trịnh Kiểm nắm binh quyền Nguyễn Hoàng trấn thủ Thuận Hoá – Quảng Nam.

- Họ Trịnh và họ Nguyễn đánh nhau suốt gần nửa thế kỷ ( 1627-1672 ) 

- Kết quả hai bên lấy sông Gianh làm ranh giới chia cắt đất nước:
· Đàng ngoài: năm 1592, Trịnh Tùng xưng vương -> Vua Lê – chúa Trịnh.

· Đàng Trong : Chúa Nguyễn .

Bài 23 : 
KINH TẾ – VĂN HOÁ THẾ KI XVI- XVIII
Tiết 50 : I. KINH TẾ
1. Nông nghiệp : 

- Đàng ngoài : do các cuộc chiến tranh xung đột kéo dài, chính quyền ít quan tâm 

-> sản xuất nông nghiệp sa sút trầm trọng,  ruộng đất bỏ hoang,  mất mùa

 => đời sống nông dân cực khổ.

- Đàng Trong : Chúa nguyễn tổ chức khai hoang, lập làng ấp. (Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi ) -> đời sống nhân dân no đủ .
2. Sự phát triển nghề thủ công và buôn bán :

- Thủ công nghiệp : xuất hiện nhiều hàng thủ công nổi tiếng : Gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), rèn sắt ở Nho Lâm (Nghệ An), làm đường mía (Quảng Nam)…

-> mở rộng và phát triển .

- Thương nghiệp : Xuất hiện nhiều đô thị.

+ Đàng Ngoài: Thăng Long, Phố Hiến ..

+ Đàng Trong: Thanh Hà, Hội An, Gia Định…

· Buôn bán nước ngoài rất phát triển (XVII).

